
Tuần 31 (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024) Lớp 5A4

Thứ
/ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
15/4

Sáng

1 121 Chào cờ

- Sơ kết tuần 31, triển khai kế hoạch tuần
32
- Chủ điểm: Hát ca ngợi cảnh đẹp quê
hương; Ngày hội sống xanh, bảo vệ môi
trường

2 61 Tập đọc Công việc đầu tiên BGĐT

3 151 Toán Phép trừ
BGĐT

Bảng phụ
4 31 Lịch sử Lịch sử địa phương BGĐT

Chiều

5 61 Tiếng Anh Unit 18: What will the weather be like
tomorrow? - Lesson 3

6 31 Đạo đức Phòng tránh xâm hại (tiết 1) BGĐT

7 151 Hướng dẫn học Mở rộng vốn từ: Nam và nữ (trang 129)
*Dạy đẩy LTVC 16/4

BGĐT
Bảng phụ

Ba
16/4

Sáng

1 122 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện

2 61 Tập làm văn Ôn tập về tả cảnh (trang 131)
BGĐT

Bảng phụ

3 152 Toán Luyện tập (trang 160)
*CV3799: Thay đổi số liệu theo thực tế

BGĐT
Bảng phụ

4 61 LTVC Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
*Dạy bù LTVC 18/4

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 61 Khoa học Sự nuôi và dạy con của một số loài thú BGĐT
6 31 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT

7 152 Hướng dẫn học Nghe - ghi: Tà áo dài Việt Nam
*Dạy bù Chính tả 18/4

BGĐT
Bảng phụ

8 61 Tiếng Anh LK Unit 18: What will the weather be like
tomorrow?

Tư
17/4

Sáng

1 62 Tập đọc Bầm ơi BGĐT

2 153 Toán Phép nhân
BGĐT

Bảng phụ

3 31 Kĩ thuật Lắp rô-bốt (tiết 2)
BGĐT

Bộ đồ dùng

4 61 Tin học Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết
2)

Chiều

5 123 HĐNGCK Đồ chơi dân gian
BGĐT
Tài liệu

6 153 Hướng dẫn học Địa lí địa phương
*Dạy bù Địa lí 18/4

BGĐT
Bảng phụ

7 61 GDTC Môn thể thao tự chọn
8 62 Khoa học Ôn tập: Thực vật và động vật BGĐT

Năm
18/4 NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG



Sáu
19/4

Sáng

1 62 Tiếng Anh LK Unit 17.2:What would you like to eat?
2 62 Tập làm văn Ôn tập về tả cảnh (trang 134) BGĐT

3 155 Toán Luyện tập (trang 162)
*CV3799: Thay đổi số liệu theo thực tế

BGĐT
Bảng phụ

4 62 Tin học Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết
3)

Chiều

5 155 Hướng dẫn học Phép chia
*Dạy bù Toán 19/4

BGĐT
Bảng phụ

6 31 Mĩ thuật Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

7 124 Sinh hoạt - Sinh hoạt lớp
- Tìm hiểu về ngày giỗ Tổ Hùng Vương

BGĐT
Tài liệu

Tổng 22

Phó hiệu trưởng

Đào Thị Minh Hạnh

Ngày 10 tháng 4 năm 2024
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


